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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 25/11-29/11/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn 

Độ tăng, Việt Nam không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 510 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng do nhu cầu gạo Thái Lan tăng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 449 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá tăng do nhu cầu được cải thiện khi các thương nhân 

mua hàng nhận ra rằng giá không thể giảm thêm được nữa. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 520 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Trong tuần, hoạt động thương mại vẫn diễn ra trầm lắng. [1] 
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❖ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Thái Lan đã công bố kế 

hoạch hỗ trợ trị giá 38 tỷ 

baht (1,1 tỷ USD) cho nông 

dân trồng lúa, nhằm mục 

đích tăng năng suất. 

 

❖ Viện nghiên cứu Lúa gạo 

quốc tế (IRRI) đã khởi động 

dự án mới nhằm cắt giảm khí 

methane từ các cánh đồng 

lúa tại Campuchia và các 

quốc gia Đông Nam Á khác. 

 

❖ Dự báo Indonesia sẽ không 

cần nhập khẩu gạo từ năm 

2025, với sản lượng gạo đạt 

32 triệu tấn 
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Thái Lan: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã 

công bố kế hoạch hỗ trợ trị giá 38 tỷ baht (1,1 tỷ 

USD) cho nông dân trồng lúa, nhằm mục đích 

tăng năng suất. Theo đó, nông dân trồng lúa sẽ 

nhận được 1.000 baht (29 USD) cho mỗi rai (1600 

m2) cho tối đa 10 rai (1,6 ha), với khoảng 4,68 

triệu hộ nông được hưởng hỗ trợ này trên toàn 

quốc. [2] 

Hiện nay, Thái Lan vẫn đang là nước xuất khẩu 

gạo lớn thứ hai thế giới, tính từ tháng 1 đến tháng 

10 năm 2024, nước này đã xuất khẩu 8,37 triệu 

tấn gạo, tăng 20% về giá trị so với năm trước. Bộ 

Nông nghiệp Thái Lan cũng dự báo xuất khẩu gạo 

sẽ đạt 9 triệu tấn vào cuối năm nay, trị giá 6,4 tỷ 

USD. [2] 

Campuchia: Viện nghiên cứu Lúa gạo quốc tế 

(IRRI) đã khởi động một dự án mới nhằm cắt giảm 

khí methane từ các cánh đồng lúa tại Campuchia 

và các quốc gia Đông Nam Á khác. [3] 

Chương trình "Methane Accelerator for Southeast 

Asia" (MASEA) đặt mục tiêu kết hợp các biện 

pháp giảm phát thải khí methane với những giải 

pháp thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân, đặc biệt là 

các hộ nông dân nhỏ lẻ, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. [3] 

MASEA đặt mục tiêu đưa nông dân tham gia vào 

các thị trường carbon bằng cách khai thác các lợi 

ích tài chính từ các thực hành thông minh về khí 

hậu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa việc 

thực hiện bền vững môi trường và các khuyến 

khích kinh tế. [3] 

Dự án cam kết khắc phục các chi phí giám sát cao 

và những thách thức về logistics, nhằm chuyển 

đổi các phương thức canh tác trong khu vực. [3] 

MASEA hướng đến việc thiết kế các giải pháp can 

thiệp phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường và 

nhu cầu kinh tế của ngành trồng lúa, thông qua 

việc hiểu rõ quan điểm của nông dân về rủi ro và 

lợi ích. [3] 

Indonesia: Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, 

ông Andi Amran Sulaiman, dự báo Indonesia sẽ 

không cần nhập khẩu gạo từ năm 2025, với sản 

lượng gạo đạt 32 triệu tấn. Chính phủ đang thúc 

đẩy tự chủ lương thực theo tầm nhìn của Tổng 

thống Prabowo Subianto. [4] 

Ông Sulaiman cho biết sản lượng gạo năm 2025 

dự kiến tăng thêm 1 triệu tấn so với năm 2024, đủ 

đáp ứng nhu cầu nội địa. [4] 

Tuy nhiên, dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương 

(BPS) chỉ ra những thách thức: diện tích thu 

hoạch lúa năm 2024 giảm 1,64% so với năm 

2023, và sản lượng gạo năm 2024 giảm 2,45% so 

với năm trước. Sản lượng gạo năm 2024 dự kiến 

phục vụ tiêu dùng dân cư cũng giảm 2,43% so với 

năm 2023, xuống còn 30,34 triệu tấn. [4] 

Philippines: Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, 

Francisco Tiu Laurel Jr., cho biết chính phủ có thể 

xem xét tăng thuế gạo trở lại mức 35% nếu tỷ giá 

đồng peso tăng lên mức 57 peso/USD. Tỷ giá hối 

đoái thuận lợi là yếu tố quan trọng để điều chỉnh 

thuế gạo hiện tại ở mức 15%. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 25/11-29/11/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 tăng nhẹ so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.000 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.420 

VNĐ/kg, tăng 60 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.000 

VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Long An: Ngày 25/11/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp 

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lễ 

khởi động Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất 

lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đến năm 2030” tại huyện Thạnh Hóa, Long An. [2] 

Để hiện thực hóa đề án, Long An đăng ký thực hiện 125.000 ha đất 

trồng lúa tại 62 xã thuộc Đồng Tháp Mười, với 50.800 hộ tham gia. [2] 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2025, Long An sẽ tập trung thực hiện 

60.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh 

trên nền dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) 

và vùng lúa ứng dụng công nghệ cao lúa chất lượng cao của tỉnh. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Ngày 25/11/2024, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Long An phối 

hợp Cục Trồng trọt tổ chức lễ 

khởi động Đề án “Phát triển 

bền vững 1 triệu ha chuyên 

canh lúa chất lượng cao, phát 

thải thấp gắn với tăng trưởng 

xanh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đến năm 2030” tại 

huyện Thạnh Hóa, Long An. 

 

❖ Sản xuất lúa năm 2024 tại các 

tỉnh phía Bắc chỉ đạt trên 12,7 

triệu tấn, giảm 288 nghìn tấn 

so với kế hoạch, giảm 355 

nghìn tấn so với năm 2023. 

 

❖ Trong vụ sản xuất lúa Đông - 

Xuân niên vụ 2024/2025, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa có kế hoạch đưa vào sản 

xuất gần 3.650 ha. 

 

❖ Vụ Xuân năm 2024, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định 

gieo cấy 7.409 ha; tổng sản 

lượng lúa đạt 52.433 tấn; 

tổng giá trị đạt 524 tỷ VNĐ. 
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Tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích lên 125.000ha 

trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 theo kế 

hoạch đã đăng ký. [2] 

Mục tiêu của đề án là giúp nhà nông canh tác lúa 

giảm lượng lúa giống gieo sạ dưới 70kg/ha, giảm 

30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực 

vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước 

tưới so với canh tác truyền thống; giảm thất thoát 

sau thu hoạch dưới 8%; 100% rơm tại các vùng 

chuyên canh được thu gom khỏi đồng ruộng và 

được chế biến tái sử dụng; giảm hơn 10% lượng 

phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền 

thống; tỷ suất lợi nhuận của nông dân trồng lúa là 

hơn 50%. [2] 

Sản xuất lúa các tỉnh phía Bắc: Theo Cục Trồng 

trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), năm 

2024 điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi đã 

ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Các đợt 

rét đậm, rét hại, mưa dông diện rộng xảy ra liên 

tiếp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) 

khu vực Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi 

có lượng mưa vượt ngưỡng lịch sử, gây ảnh 

hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển 

của cây trồng. [3] 

Sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc chỉ đạt trên 12,7 

triệu tấn, giảm 288 nghìn tấn so với kế hoạch, giảm 

355 nghìn tấn so với năm 2023; năng suất thấp 

hơn trung bình cả nước khoảng 3,5 tạ/ha, sản 

lượng chiếm 29,5% cả nước. [3] 

Năm 2025, các tỉnh phía Bắc đặt mục tiêu sản xuất 

khoảng 2,2 triệu ha lúa, năng suất đạt khoảng 58,8 

tạ/ha, sản lượng đạt gần 13 triệu tấn. [3] 

Khánh Hòa: Trong vụ sản xuất lúa Đông - Xuân 

niên vụ 2024/2025, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa có kế hoạch đưa vào sản xuất gần 3.650 ha. 

Đến nay, nông dân của huyện đã thực hiện xuống 

giống hơn 1.900 ha (chủ yếu tại các xã phía Bắc 

huyện). Ngành chức năng của huyện khuyến cáo 

các địa phương chủ động kiểm tra, cân đối nguồn 

giống để phục vụ cho nông dân sản xuất; tuyên 

truyền nông dân áp dụng chương trình quản lý dịch 

hại tổng hợp (IPM), hạn chế thuốc trừ sâu cho cây 

lúa trước 45 ngày nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, 

bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất; có 

giống dự phòng bằng 10 - 15% lượng giống toàn 

vụ… [4] 

Cùng với đó, nông dân các xã, thị trấn phía Nam 

huyện đang chăm sóc 1.575 ha lúa vụ Mùa trong 

thời kỳ trổ đòng. Đặc biệt, các diện tích bị ngập do 

mưa lớn vào cuối tháng 10 đã được nông dân địa 

phương tập trung chăm sóc để giúp cây lúa phục 

hồi, đến nay lúa đang phát triển tốt. [4] 

Nam Định: Chiều 22/11/2024, huyện Nam Trực, 

tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất 

vụ Xuân năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Xuân và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng 

vụ Đông - Xuân 2024/2025. [5] 

Vụ Xuân năm 2024, huyện Nam Trực gieo cấy 

7.409 ha; tổng sản lượng lúa đạt 52.433 tấn; tổng 

giá trị đạt 524 tỷ đồng. Các xã, thị trấn của huyện 

tiếp tục tạo đột phá với tỷ trọng sản xuất lúa chất 

lượng cao đạt 47,2 nghìn tấn, chiếm khoảng 90% 

tổng sản lượng lúa Xuân. [5] 

Vụ Xuân năm 2025, toàn huyện gieo cấy 7.400 ha, 

năng suất bình quân đạt trên 70 tạ/ha. Để hoàn 

thành kế hoạch đề ra, huyện chủ động bố trí cơ cấu 

5% diện tích lúa lai, cấy giống TBR 98, Phúc Thái 

168; diện tích cấy giống lúa thuần sử dụng giống 

Bắc thơm số 7, TBR 222, BC 15 kháng đạo ôn, 

TBR 87... Tích cực triển khai mô hình trình diễn 

một số giống lúa có tiềm năng năng suất, chất 

lượng. Căn cứ vào thời vụ và thời gian sinh trưởng 

của các giống lúa, UBND huyện chủ trương gieo 

mạ nền cứng và gieo sạ sau Tết Nguyên đán. Toàn 

huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Xuân 

trước ngày 25/2/2025. Tăng cường tổ chức liên kết 

tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi và công tác khuyến 

nông phục vụ sản xuất; mở rộng mô hình liên kết 

sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Đồng Sơn, 

Nam Tiến. [5] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Trang 5 
 

SỐ 46 (02.12.2024) 

 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://nhandan.vn/long-an-khoi-dong-de-an-1-

trieu-hec-ta-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-

post846829.html 

[3]:https://baotintuc.vn/kinh-te/san-luong-lua-cac-

tinh-phia-bac-nam-2024-dat-tren-127-trieu-tan-

20241126163108341.htm 

[4]:https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202411/van-

ninh-nong-dan-xuong-giong-hon-1900ha-lua-dong-

xuan-4922ea0/ 

[5]:https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/2024-11-

25/Nam-Truc-phan-da-u-nang-sua-t-lu-a-vu-xuan-

nam-202ftt50l.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40334906/asia-

rice-improved-demand-lifts-export-rates-in-india-

and-thailand 

[2]:https://www.kaohooninternational.com/economic

s/548525 

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501597700/irri-

project-to-cut-methane-emissions-from-rice-

paddies/ 

[4]:https://en.antaranews.com/news/335953/indones

ia-looking-to-end-rice-imports-from-next-year 

[5]:https://www.philstar.com/business/2024/11/21/24

01690/rice-tariff-may-revert-35-if-peso-strengthens-

vs-dollar 
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Trang 6 
 

SỐ 46 (02.12.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8600 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9200 +200 

Tiền Giang 7700 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 10100 +300 

Đồng Tháp 8600 0 

Trà Vinh 8600 +100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


